THCS HUỲNH TẤN PHÁT  
NỘI DUNG VÀ BÀI TẬP ÔN  ( Lần 4  Từ 16/3 -> 4/4 )  -  LÝ 9
           A- NỘI DUNG  
 1/ TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN
2/ SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY DẪN .- BIẾN TRỞ
3/  NHIỆT LƯỢNG TỎA RA CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA . HIỆU SUẤT  .NHIỆT LƯỢNG THU VÀO ĐỂ TĂNG NHIỆT ĐỘ CỦA VẬT
        B- BÀI TẬP  
Câu 1:  Hãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun - Len-xơ. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ thức. 
Cho dòng điện 0,5A đi qua dây dẫn có điện trở 300 Ω. Tính nhiệt lượng do dây dẫn tỏa ra trong 10 phút. 
Câu 2:   Đồng hồ điện (tức công tơ điện ) ở nhà em là dụng cụ đo điện năng hay công suất điện? Mỗi tháng đồng hồ điện quay thêm 300 số thì tháng đó gia đình em đã sử dụng thêm bao nhiêu kilôoátgiờ (kW.h ? Em hãy nêu một biện pháp để thực hiện tiết kiệm điện.	 
Câu 3:  Mẹ bạn An vừa mua một ấm đun nước siêu tốc dùng điện . Trên ấm đun có ghi con số (220V – 1100W) và 1,8 lít. Bộ phận chính của ấm đun là dây dẫn bằng hợp kim và tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua. 
     a. Khi cho dòng điện chạy qua thì ấm đun đã biến điện năng thành dạng năng lượng chủ yếu nào? Em hãy tính điện trở của dây hợp kim làm bộ phận chính của ấm đun?
     b. Mỗi ngày mẹ bạn An dùng ấm đun này để đun sôi 1,8 lít nước ở 1000C . Nhiệt độ ban đầu của nước là 250C và hiệu điện thế của nguồn điện là 220V. Hiệu suất của ấm đun là 80%. Hãy tìm thời gian đun sôi nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/(kg.K).	 
Câu 4:   a. Phát biểu quy tắc nắm tay phải?
    b  .Cho hai đầu ống dây nối với hai cực của nguồn điện như hình. Hãy xác định tên cực từ của ống dây.
                                                        [image: ]
Câu 5
	Thế nào là biến trở? Cho ví dụ về một biến trở được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày và cho biết tác dụng của biến trở này khi hoạt động. 

NỘI DUNG VÀ BÀI TẬP ÔN  ( LẦN 4)  -  LÝ 8
A-  NỘI DUNG :  
   1/ LỰC MASÁT – BIỂU DIỄN LỰC 
   2/ ÁP SUẤT RẮN – LỎNG - KHÍ . 
B- BÀI TẬP 
Bài 1: 
	Khi viết phấn trên bảng thì xuất hiện lực ma sát gì giữa phấn và mặt bảng? Lực ma sát này có lợi 	hay có hại? Giải thích tại sao?
Bài 2:  Hãy biểu diễn lực lên vật theo tỉ lệ xích em chọn:
a) 
Trọng lực  tác dụng lên vật có độ lớn P= 600 N
b) Lực  tác dụng lên vật có phương hợp với phương ngang 1 góc 300, chiều hướng lên sang phải và độ lớn F = 200N.
Bài 3:
Một người có khối lượng 45kg, ngồi lên một cái ghế có khối lượng 5kg. Diện tích tiếp xúc mỗi chân ghế với mặt sàn là 10cm2. Biết ghế có 4 chân.
a) Tính áp lực của người tác dụng lên ghế?
b) Tính áp suất của ghế tác dụng lên mặt sàn nằm ngang khi người ngồi?
Bài 4: 
           Một người thợ lặn ở độ sâu 36m so với mực nước biển. Cho trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3 
a. Tính áp suất của nước biển gây ra ở độ sâu đó
b. Biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu được là 473800N/m2. Hỏi người thợ lặn đó chỉ nên lặn xuống độ sâu tối đa là bao nhiêu để có thể an toàn?

Bài 5:
Bạn Bình trong một lần cùng bố đi sửa xe, bạn thấy chiếc xe được nâng lên một cách dễ dàng để thợ có thể thực hiện thao tác sửa chữa. Sau khi hỏi, bạn biết xe được đặt lên pít-tông lớn của máy ép thủy lực. Bạn cũng biết thêm diện tích pít-tông lớn của máy ép gấp 100 lần diện tích pít-tông nhỏ để có thể nâng một chiếc xe ô tô có khối lượng 1200 kg. Các em hãy giúp bạn Bình tính lực tác dụng vào pít-tông nhỏ để có thể nâng xe ô tô lên một cách dễ dàng.
[bookmark: _GoBack]Bài 6: Hút bớt sữa trong một hộp sữa bằng giấy, ta thấy hộp bị móp theo nhiều hướng từ bên ngoài. Giải thích?


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                   NỘI DUNG ÔN (lần 4 ) HKII
TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT 		MÔN LÍ 7
I/ NỘI DUNG ÔN TẬP
1 -Sự nhiễm điện do cọ xát: Hs mô tả được hiện tượng vật bị nhiễm điện di cọ xát, giải thích 1 số hiện tượng nhiễm điện trong thực tế
2 -Hai loai điện tích : Hs biết được 2 loại điện tích . cùng loai thì đẩy . khác loại thì hút, nắm được sơ lược cấu tao nguyên tử
II/ BÀI TẬP								
Câu 1 Hãy nêu 1 vd về cách tạo ra 1 vật nhiễm điện do cọ xát. Làm thế nào để kiểm chứng được vật đó có nhiễm điện hay không?
Câu 2: Kể tên 2 loại điện tích đã học?. Thanh nhựa sau khi cọ xát vào mảnh vải khô  thì thanh nhựa nhiễm điện gì?. Lúc này mảnh vải khô đã nhận thêm hay mất bớt electron ? Vì sao?
Câu 3 :Có thể làm nhiễm điện cho vật bằng cách nào? Vật sau khi nhiễm điện có tính chất gì? Hai qủa cầu nhẹ A và B treo gần nhau . Nếu quả cầu A nhiễm điện dương thì 2 quả cầu này sẽ hút nhau trong trường hợp nào ?
Câu 4: Giải thích tại sao các máy bay khi đáp xuống sân bay phải được nối đất bằng các bánh cao su có pha kim loại ?













NỘI DUNG ÔN TẬP LÝ 6 ( LẦN 4 )

I . NỘI DUNG .
1/ Nêu cấu tạo ròng rọc ? có mấy loại ròng rọc ? 
2/ Ròng rọc có tác dụng gì ? Nêu mỗi loại 1 thí dụ trong cuộc sống ? 
3/ Nêu kết luận , đặc điểm về sự nở vì nhiệt của chất rắn ? 
4/ Băng kép ? nêu ứng dụng của băng kép trong thực tiễn ?
5/ Nêu kết luận , đặc điểm về sự nở vì nhiệt của chất lỏng ? 
6/ Nêu kết luận , đặc điểm về sự nở vì nhiệt của chất khí ? so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn , lỏng , khí ?
7/ Đổi từ khối lương sang trọng lượng : P = m.10
II. BÀI TẬP.
1/ Nêu cấu tạo của ròng rọc , tác dụng và ứng dụng của từng loại ròng rọc trong thực tế ?
2/ Một bao gạo có khối lượng m = 50 kg .
a. Tính trọng lượng của bao gạo.
b. Để nâng trực tiếp bao gạo lên bằng tay thì phải dụng lực có cường độ bao nhiêu ?
c.  Nếu nâng lên bằng ròng rọc động thì cần dùng lực là bao nhiêu ?
3/ Bảng bên dưới ghi độ tăng thể tích cua 1000 cm3 ( 1 lít ) của một số chất rắn lỏng và khí khi nhiệt độ chúng lên thêm 50 oC .
	Chất rắn 
	Chất lỏng
	Chất khí 

	Sắt : 1.80 cm3
	Thủy ngân : 9 cm3
	Khí ôxi : 183 cm3

	Đồng : 2.55 cm3
	Dầu hỏa : 55 cm3
	Hơi nước : 183 cm3

	Nhôm : 3.45 cm3
	Rượu : 58 cm3
	Không khí : 183 cm3


Dựa vào bảng số liệu trên và kiến thức đã học , hãy trả lời các yêu cầu sau :
a. Chất lỏng nở vì nhiệt như thế nào so với chất răn và chất khí ?
b. Các chất rắn , lỏng khác nhau thì nở vì nhiệt có như nhau không ?
c. Các chất khí khác nhau thì nở vì nhiệt có như nhau không ?
4/ Băng kép họat động dựa trên hiện tương vật lý nào ? Băng kép được làm bằng đồng - thép đang thẳng . Sau khi làm lạnh thì băng kép cong về phía nào ? vì sao ? cho biết đồng dãn nở nhiều hơn thép .
5/ Một đinh vít bằng đồng có ốc sắt kẹp chặt . Làm thế nào để mở ra dễ dàng ?
6/ Tại sao Tôn lợp nhà thường được làm uốn lượn ?
7/ Tại sao người ta cấm không được đốt đèn trời ? 
8/ Tại sao rót nước vào cốc thủy tinh dầy dẽ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng ?
9/ Ở trạng thái nào nước có trọng lượng riêng lớn nhất ? giải thích ?
10/ Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước , rồi đậy nút vào ngay thì nút lại bật ra ? làm thế nào để tránh hiện tượng này ?
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